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BẢN KHAI THÀNH TÍCH 

ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU NHÀ GIÁO ƯU TÚ 

I. SƠ LƯỢC TIỂU SỬ BẢN THÂN 

1. Họ và tên: VŨ THỊ MAI HIÊN           Số định danh cá nhân: 011176000495 

2. Tên gọi khác: Không             

3.Ngày, tháng, năm sinh: 02/10/1976   Giới tính: Nữ 

4. Nơi công tác: Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học phổ thông tỉnh Điện Biên. 

5. Chức vụ hiện tại: Giáo viên - trường Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung 

học Phổ thông tỉnh Điện Biên. 

6. Trình độ đào tạo:  Đại học. Chuyên ngành: Hóa học  

7. Học hàm, học vị: Không 

8. Năm vào ngành giáo dục: 1998. 

9. Số năm là giáo viên, giảng viên: 27 năm 3 tháng. 

10. Số năm công tác tại vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn: 0 năm 

11. Số năm tháng được cộng dồn thời gian trực tiếp nuôi dạy, giảng dạy đủ định 

mức tối thiểu theo quy định: 27 năm 3 tháng  

12. Số điện thoại liên hệ: 0982559267. 

13. Quá trình công tác: 

Thời gian Chức danh, đơn vị công tác 
Thời gian trực tiếp 

nuôi dạy, giảng dạy 

Từ tháng 9 năm 1998  đến 

tháng 12 năm 2025 

Là Giáo viên Trường Phổ thông 

Dân tộc Nội trú Trung học phổ 

thông tỉnh Điện Biên 

27 năm 3 tháng 

 



 

  

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC ĐỐI CHIẾU VỚI TIÊU CHUẨN XÉT TẶNG 

1. Phẩm chất chính trị  

- Phẩm chất chính trị tốt, lập trường tư tưởng vững vàng luôn tin tưởng tuyệt đối 

vào sự lãnh đạo của Đảng. Thực hiện tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng – chính 

sách Pháp luật của Nhà nước. Chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy chế của ngành, quy 

định của cơ quan, đơn vị.  

- Tham gia học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp đầy đủ, nghiêm 

túc; vận dụng đúng đắn vào thực tiễn công tác. Trong sinh hoạt và công tác Đảng, luôn trung 

thực, thẳng thắn, có ý thức giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng. 

- Có ý thức đấu tranh phê bình và tự phê bình. Được đồng chí, đồng nghiệp tín nhiệm, 

học sinh yêu mến, quý trọng, quần chúng nhân dân tin tưởng. 

2. Đạo đức lối sống 

- Có ý thức thực hiện tốt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 4 

khóa XI, khóa XII- tự soi vào bản thân để tu dưỡng rèn luyện. Có thái độ kiên quyết 

trong đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị; Bản thân không tham nhũng, quan 

liêu, cơ hội, vụ lợi; không có biểu hiện suy thoái về đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, 

“tự chuyển hóa”. 

- Có lối sống trung thực, khiêm tốn, giản dị; giữ gìn phẩm chất đạo đức Cách mạng; 

phát huy tính tiên phong, gương mẫu của người đảng viên; Luôn lắng nghe, tiếp thu sửa 

chữa khuyết điểm và đấu tranh với các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, lối 

sống thực dụng; Luôn gương mẫu, nêu cao trách nhiệm, tự giác học tập, tu dưỡng, nhằm 

hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của bản thân. 

- Có ý thức trách nhiệm và tinh thần phục vụ nhân dân, đấu tranh với những biểu 

hiện vô cảm, quan liêu, hách dịch, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân; Sống chan 

hòa, thân ái, được đồng nghiệp, học sinh và phụ huynh tin yêu, quý trọng. 

-  Thực hiện tốt “trách nhiệm nêu gương”; Không để người thân, người quen lợi dụng 

chức vụ quyền hạn của mình để trục lợi. 

- Thực hiện đầy đủ nghiêm túc nghĩa vụ công dân nơi cư trú, sống chan hòa, đoàn 

kết được nhân dân địa phương tin yêu, quý mến. Hàng năm gia đình đều được công nhận 

Gia đình văn hóa. 

- Xếp loại viên chức hàng năm: được đánh giá Hoàn thành tốt, hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ.  

- Xếp loại Đảng viên hàng năm đều đạt hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

3. Thành tích xuất sắc tiêu biểu, ảnh hưởng uy tín  về chuyên môn, tư vấn,  hỗ 

trợ đồng nghiệp trong hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ và trong các hoạt động 

bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp, các hoạt động xã hội đã tham gia, đóng góp. 



 

  

a. Thành tích xuất sắc tiêu biểu, ảnh hưởng uy tín  về chuyên môn 

Trong quá trình công tác, tôi không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn, uy tín 

nghề nghiệp; có ảnh hưởng tích cực và sức lan tỏa trong đơn vị, địa phương và trong 

phạm vi cấp tỉnh; là tấm gương nhà giáo mẫu mực, tiêu biểu, có nhiều đóng góp xuất 

sắc trong công tác quản lý, nuôi dạy và giảng dạy; tích cực tham gia, đi đầu trong đổi 

mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển phẩm chất, năng 

lực người học. Qua quá trình nỗ lực thực hiện, tôi đã đạt được một số kết quả như sau: 

* Công tác giảng dạy 

Trong bối cảnh toàn ngành Giáo dục triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông 

2018, bản thân tôi luôn chủ động tự học, tự bồi dưỡng; thường xuyên cập nhật, vận dụng 

hiệu quả các chủ trương, định hướng đổi mới của ngành vào thực tiễn giảng dạy; chú trọng 

phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh; góp phần nâng cao chất lượng giáo 

dục toàn diện của nhà trường và địa phương. 

Tôi luôn đặt chất lượng, hiệu quả và tính bền vững của hoạt động giáo dục lên hàng 

đầu; chú trọng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh; duy trì và phát huy 

kết quả đạt được qua các năm học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của 

nhà trường và địa phương. 

Kết quả đã đạt được của cá nhân, như sau: 

- Hồ sơ giáo án: Xếp loại Tốt.  

- Xếp loại giảng dạy: Xếp loại Giỏi cấp trường, cấp tỉnh. 

- Chất lượng giảng dạy 

Trong 27 năm công tác nêu cao tinh thần tự học, tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp 

vụ, không ngừng nghiên cứu tìm tòi, đổi mới phương pháp dạy học nhằm nâng cao hiệu 

quả dạy học. Tích cực, chủ động trong việc tiếp thu các chuyên đề về đổi mới giáo dục. 

Trong giảng dạy, chú trọng phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của học sinh; tăng cường 

khả năng vận dụng tri thức để giải quyết những tình huống của cuộc sống nhờ đó do đó 

tôi đã đáp ứng và khẳng định được năng lực chuyên môn được học sinh, phụ huynh và 

đồng nghiệp tin tưởng, chất lượng giảng dạy không ngừng nâng cao. 

Tôi luôn  là nhà giáo mẫu mực, luôn quan tâm và giúp đỡ đồng nghiệp, các em học 

sinh trong học tập cũng như trong cuộc sống sinh hoạt hằng ngày, được đồng nghiệp, 

học sinh tin yêu và kính trọng. 

- Trong những năm qua, tôi được phân công giảng dạy bộ môn Hóa học 10, 11, 

12. Chất lượng giảng dạy hàng năm luôn vượt chỉ tiêu đăng kí, tỉ lệ học sinh đạt kết quả 

từ TB trở lên luôn đạt trên 90% trở lên, trong đó tỉ lệ học sinh đạt Khá, Giỏi đạt trên 70% tiêu 

biểu kết quả 5 năm gần nhất. 

 



 

  

 

Nămhọc 
Lớp 

dạy 

Xếp loại(%) 

Giỏi Khá TB Yếu Kém 

2020-2021 

11B1 41% 56% 0 0 0 

11B2 39% 61% 0 0 0 

12C2 59% 41% 0 0 0 

2021-2022 

11B2 33,3% 60,7% 6% 0 0 

12C2 42% 58% 0 0 0 

12C3 13% 65% 23% 0 0 

2022-2023 

10A1 61,5% 30,77% 7,73% 0 0 

12C2 37,14% 54,28% 8,58% 0 0 

12C3 5,55% 66,7% 27,75% 0 0 

2023-2024 

11B1 69,2%  25,64% 5,16% 0 0 

12C2 64% 33% 3% 0 0 

12C5  28% 59% 13% 0 0 

2024-2025 

11B5 19% 18 49% 32% 0 0 

12C2  94% 6% 0 0 0 

10A9  64% 31% 5% 0 0 

* Kết quả lớp chủ nhiệm  

Trong công tác chủ nhiệm lớp, tôi luôn quan tâm tới tất cả các em học sinh trong lớp, luôn 

tin tưởng và tôn trọng học sinh, dành thời gian để lắng nghe, chia sẻ và kịp thời ghi nhận, khen 

ngợi những thành công dù nhỏ nhất của các em. Trong tất cả mọi tình huông, tôi luôn cân nhắc 

và đưa ra các biện pháp quản lí từ bao quát đến chi tiết; linh hoạt trong mọi tình huống đến đúng 

lúc, xử lí kịp thời, tạo cho học sinh và Phụ huynh niềm tin yêu, quý trọng 

Kết quả xếp loại lớp chủ nhiệm qua các năm 

- Hạnh kiểm (rèn luyện) luôn luôn đạt có 100% HS có hạnh kiểm khá tốt. 

- Học lực: 100% HS có học lực trung bình trở lên trong đó khá, giỏi chiếm trên 90%. 

* Kết quả ôn thi học sinh giỏi 

Trong các kì thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, được sự tin tưởng của Ban giám hiệu 



 

  

nhà trường giao nhiệm vụ bồi dưỡng học sinh giỏi tham gia kì thi chọn học sinh giỏi cấp 

tỉnh. Tôi đã không ngừng tìm tòi nghiên cứu nội dung, phương pháp ôn luyện. Trong 

khoảng thời gian từ năm 2010 đến năm 2021, tôi đã ôn luyện và đạt 125 giải, trong đó 

giải giải Nhì 5giải; giải Ba 33 giải; Khuyến khích 87 giải. Kết quả đó đã động viên khích 

lệ để tôi không ngừng phấn đấu trong chuyên môn, tôi được Ban giám hiệu nhà trường, 

Sở Giáo dục và đào tạo tặng giấy khen. Kết quả cụ thể:  

Năm học Tổng số giải Nhất Nhì Ba 
Khuyến 

khích 

2010- 2011 19 0 01 08 10 

2011- 2012 03 0 0 01 02 

2015 – 2016 03 0 0 03 03 

2016 – 2017 02 0 0 0 02 

2017 – 2018 06 0 0 0 06 

2018 – 2019 01 0 0 0 01 

2019 – 2020 8 0 0 02 07 

2020-2021 14 0 0 05 09 

2021 – 2022 13 0 0 02 11 

2022 – 2023 09 0 0 0 09 

2023-2024 08 0 02 02 04 

2024-2025 11 0 0 03 08 

2025-2026 25 0 02 08 15 

Tổng 125 0 5 33 87 

* kết quả ôn thi tốt nghiệp 

- Chất lượng ôn thi Tốt nghiệp THPT của cá nhân: Trong công tác ôn thi tốt nghiệp tôi 

đã tích cực học tập  nâng cao năng lực chuyên môn đặc biệt trong công tác ôn thi. Chủ động 

xây dựng kế hoạch ôn tập bám sát hướng dẫn của Bộ Giáo dục, phù hợp với từng nhóm đối 

tượng học sinh. Với quan điểm ôn đến đó tôi chú trọng việc ôn tập các chủ đề trọng tâm của 

chương trình, rèn kĩ năng cách làm bài tập, phát huy sự sáng tạo của học sinh. Kết quả 100% 

học sinh các lớp do tôi ôn luyện  có kết quả  luôn vượt mặt bằng chung của toàn tỉnh. Với 

chất lượng ôn thi TN THPT môn Hóa học đã góp phần làm cho nhiều thế hệ học sinh trường 

Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Điện Biên thi đỗ vào các trường Đại học tốp đầu cả nước đặc 



 

  

biệt là các trường Công an, Quân đội. Tiêu biểu là kết quả thi tốt nghiệp từ năm 2019 đến nay. 

Năm học 

Trung bình  

điểm thi TN THPT  

môn Hóa của cá nhân 

Trung bình điểm thi TN 

THPT môn Hóa của tỉnh 

Điện Biên 

2018-2019 7,35 6,53 

2019- 2020 7,5 6,9 

2020-2021 7,3 6,35 

2021-2022 7,32  6,67 

2022 - 2023 6,97 6,69 

2023 - 2024 7,23 6,64 

2024 - 2025 6,69 5,61 

* Kết quả một số cuộc thi giành cho giáo viên 

Tích cực tham gia các cuộc thi, hội thi do Sở giáo dục và đào tạo; Bộ Giáo dục và 

đào tạo tổ chức:  

Năm Thành tích đạt được 

Số, ngày, tháng, năm quyết định 

công nhận danh hiệu; cơ quan 

ban hành quyết định 

2011-2012 
Giải Nhì Hội thi thiết kế bài 

giảng điện tử E learning 

QĐ số 744/QĐ-SGDĐT  

ngày 29/5/2012 của sở SGDĐT 

Điện Biên 

2013 - 2014 
Giải khuyến khích Hội thi thiết 

kế bài giảng điện tử E learning 

QĐ số 212/QĐ-SGDĐT 

 ngày 12/3/2016 của sở SGDĐT 

Điện Biên 

2014-2015 
Hướng dẫn HS thi KHKT đạt 

giải nhất cấp tỉnh 

QĐ số 3840/QĐ-SGDĐT  

ngày 24/12/2014 của sở SGDĐT 

Điện Biên 

2015 - 2016 

Giải  ba cuộc thi thi dạy học 

theo chủ đề tích hợp 

QĐ số 247/QĐ-SGDĐT  

ngày 7/4/2016 của sở SGDĐT 

Điện Biên 

Giải Nhì hội thi thiết kế bài 

giảng điện tử E learning 

QĐ số 212/QĐ-SGDĐT  

ngày 12/3/2016 của sở SGDĐT 

Điện Biên 

* Kết quả một số cuộc thi giành học sinh 



 

  

Năm học Thành tích đạt được 

Số, ngày, tháng, năm quyết định 

công nhận danh hiệu; cơ quan 

ban hành quyết định 

2014-2015 

Hướng dẫn HS thi KHKT đạt 

giải nhất cấp tỉnh 

QĐ số  3840/QĐ-SGDĐT ngày 24 

tháng 12 năm 2014 của Sở GDĐT 

Điện Biên 

2024-2025 

Thi olympic Khoa học tự nhiên 

và hóa học 02 học sinh đạt giải 

khuyến khích cấp Quốc gia 

Quyết định Số 56/QĐ-PTDTNTT 

ngày 09/05/2025 của trường 

PTDTNT tỉnh Điện Biên 

b. Tư vấn hỗ trợ đồng nghiệp trong hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ và hoạt 

động bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp 

 Trong 27 năm công tác, tôi luôn là nhà giáo mẫu mực, luôn quan tâm tư vấn, hỗ 

trợ đồng nghiệp trong hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ và trong hoạt động bồi dưỡng 

phát triển năng lực nghề nghiệp. Cụ thể như sau:  

- Trong tham mưu, tư vấn, hỗ trợ đồng nghiệp trong hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ: 

Với vai trò là cốt cán cấp tỉnh tôi luôn chủ động tư vấn, hỗ trợ đội ngũ giáo viên 

trong nhà trường nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm.Thường xuyên hướng dẫn 

giáo viên xây dựng kế hoạch dạy học, đổi mới phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh 

giá theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh. Đặc biệt, quan tâm đến 

công tác bồi dưỡng, giáo viên trẻ.Thường xuyên dự giờ và góp ý cụ thể, kịp thời để khắc 

phục hạn chế trong dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. 

Trong thời gian năm qua tôi đã giúp đỡ được 02 giáo viên đạt giáo viên giỏi cấp tỉnh 

theo QĐ 13/QĐ-PTDTNTT ngày 19/1/2024 V/v thành lập tổ tư vấn, hỗ trợ giáo viên tham 

dự Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm 2024, cụ thể: 

+ GV: Nguyễn Thị Trang - Môn Hóa học đạt giáo viên giỏi cấp tỉnh theo Quyết 

định 147/QĐ-SGDĐT ngày 20/3/2024; 

+ GV: Nguyễn Thị Lý - Môn Hóa học đạt giáo viên giỏi cấp tỉnh theo Quyết định 

147/QĐ-SGDĐT ngày 20/3/2024; 

- Tham gia hướng dẫn thực tập sư phạm: QĐ số 1465/QĐ-SGDĐT ngày 

15/12/2015  

- Tham gia hỗ trợ Trường THPT Chà Cang trong công tác chuyên môn năm học 

2024-2025 quyết định Số: /QĐ-PTDTNTT ngày tháng 3 năm 2025 Về việc cử tổ công 

tác tham gia hỗ trợ  

- Trong hoạt động bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp:  

- Từ năm học 2012 - 2013 cho đến năm học 2025 - 2026: Được sự tin tưởng ghi 

nhận của ngành tôi được giao nhiệm vụ là  cốt cán cấp Môn Hóa cấp tỉnh theo các quyết 

định: QĐ số 1036/QĐ-SGDĐT ngày 10/7/2012, QĐ số 30153/QĐ-GDTrH ngày 



 

  

30/5/2013, QĐ số 518/QĐ-SGDĐT ngày 27/6/2016, QĐ số 558/QĐ-SGDĐT ngày 

26/6/2017, QĐ số 2608/QĐ-SGDĐT ngày 13/6/2018, QĐ số 1016/QĐ-SGDĐT ngày 

3/8/2023 của, QĐ số 1306/QĐ-SGDĐT ngày 22/10/2024, QĐ số 1349/QĐ-SGDĐT 

ngày 21/9/2025 của Sở GDĐT. … tôi tích cực tham gia làm giảng viên các đợt bồi 

dưỡng giáo viên môn Hóa học của ngành giáo dục Điện Biên. Nhiệt tình tham gia các 

hoạt động chuyên môn của Ngành, của Bộ. Luôn sẵn sàng chia sẻ và giúp đỡ đồng 

nghiệp đồng môn về chuyên môn nghiệp vụ. Thường xuyên tham gia các đợt công tác, 

kiểm tra, hỗ đỡ chuyên môn với đồng nghiệp tại vùng khó khăn. Trong các đợt công tác 

tôi luôn nhiệt tình, có trách nhiệm cao trong công việc để tư vấn, hỗ trợ chuyên môn, hỗ 

trợ công tác ôn thi tốt nghiệp Trung học phổ thông đối với GV vùng khó. 

- Tham gia tập huấn module Chương trình giáo dục phổ thông 2018 dành cho các giáo 

viên cốt cán cấp tỉnh do Bộ Giáo dục tổ chức theo các quyết định: QĐ số 2134/QĐ-SGDĐT 

ngày 28/10/2019, QĐ số 2309/QĐ-SGDĐT ngày 27/6/2019 của, QĐ số 3345/QĐ-SGDĐT 

ngày 21/10/2019, Quyết định 2309/QĐ-SGDĐT ngày 27/6/2019 của Sở GDĐT. 

- Tham gia Hội đồng biên soạn chương trình, cấu trúc đề thi, câu hỏi phục vụ công 

tác thi chọn học sinh giỏi các môn văn hóa cấp tỉnh, thi tuyển sinh vào lớp 10 và dạy 

học, ôn thi tốt nghiệp THPT theo Chương trình GDPT 2018 theo các quyết đinh: QĐ số 

1046/QĐ-SGDĐT ngày 14/9/2023, QĐ số 941/QĐ-SGDĐT ngày 11/7/2024, QĐ số 

1114/QĐ-SGDĐT ngày 28/8/2025 của Sở GDĐT. 

- Tham gia hội đồng lựa chọn sách giáo khoa năm học 2022-2023 và năm học 2023-

2024 theo Quyết định số 366/QÐ-UBND ngày 23/2/2022 của UBND tỉnh Điện Biên v/v 

Thành lập các Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa sử dụng trong cơ sở giáo dục phỗ thông 

năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Quyết định số 301/QÐ-UBND ngày 

28/2/2023 của UBND tỉnh Điện Biên v/v Thành lập các Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa 

sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông năm học 2023-2024 trên địa bàn tỉnh Điện Biên;  

- Tham gia Hội đồng thẩm định các trường mầm non, tiểu học, trung học đạt chuẩn 

Quốc gia: Quyết định số 760/QĐ-UBND ngày 10/89/2018 của UBND tỉnh Điện Biên   

- Chủ trì nội dung sinh hoạt chuyên đề tổ chuyên môn qua các năm; 

- Thành viên Ban kiểm tra hồ sơ chuyên môn trường PTDTNT tỉnh nhiều năm. 

- Tham gia giám khảo cuộc thi giáo viên giỏi cấp tỉnh theo các quyết định: QĐ số 

53/QĐ-SGDĐT ngày 28/1/2016 của Sở GDĐT, QĐ số 94/QĐ-SGDĐT ngày 22/2/2024 

của Sở GDĐT 

- Tham gia Hội đồng đánh giá hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng của sáng kiến 

Ngành Giáo dục và Đào tạo theo các quyết định QĐ số 1388/QĐ-SGDĐT ngày 

23/11/2015, số 296/QĐ-SGDĐT ngày 06/6/2025 của Sở GDĐT 

- Thành viên các Ban ra đề, chấm thi học sinh giỏi cấp tỉnh nhiều năm theo các quyết 

định, như: QĐ số 220/QĐ-SGDĐT ngày 6/4/2015 của Sở GDĐT, QĐ số số 212/QĐ-

SGDĐT ngày 23/3/2016 của Sở GDĐT v/v thành lập Hội đồng ra đề kì thi chọn học 



 

  

sinh giỏi các môn văn hóa lớp 9, 10, 11 và thi giải toán trên máy tính cầm tay lớp 11 

năm học 2014-2015 

- Tham gia làm giám khảo cuộc thi KHKT: Quyết định 14/QĐ-SGDĐT ngày 

05/1/2024 của  của Sở GDĐT  

- Tham gia làm giám khảo cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn đề giải quyết các 

tình huống thực tiễn và Dạy học theo chủ đề tích hợp: Quyết định 151/QĐ-SGDĐT ngày 

24/12/2017 của Sở GDĐT 

* Sáng kiến:  

Tích cực hưởng ứng phong trào thi đua học tập và sáng tạo, bản thân tiếp tục học 

tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Thường xuyên nghiên cứu tài liệu, sách 

tham khảo, ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy để tìm phương pháp mới nhằm 

phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của học sinh trong học tập, phát huy đươc 

năng lực của học sinh. 

Trong những năm qua, bản thân tôi đã có nhiều biệu pháp, sáng kiến trong dạy học 

và các hoạt động phong trào. Từ kinh nghiệm bản thân, tôi cũng đã mạnh dạn chia sẻ 

kinh nghiệm tới đồng nghiệp của mình. Nhiều biện pháp và sáng kiến đã được đồng 

nghiệp và ngành công nhận và đánh giá cao. Cụ thể: 

- Năm 2020-2021: Sáng kiến Tổ chức hoạt động dạy học theo định hướng 

STEMvới chủ đề“Polimevà vật liệu polime - Hóa học 12 QĐ số 1954/QĐ-SGDĐT 

 ngày 3/6/2021 

- Năm 2021-2022: Sáng kiến Xây dựng hệ thống câu hỏi và bài tập chươngEste–

lipit theocác mức độ nhận thức nhằm nâng cao chất lượng ôn thi tốt nghiệp THPT môn 

hóa học lớp 12 tại trường PTDTNT tỉnh Điện Biên QĐ số 327/QĐ-SGDĐT 

 ngày 7/6/2022.  

- Năm 2022-2023: Sáng kiến Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học chương 

trình môn Hóa học lớp 10 tại trường PTDTNT tỉnh Điện Biên QĐ số 328/QĐ-SGDĐT 

ngày 6/6/2023.  

- Năm 2023-2024: Sáng kiến Rèn kĩ năng giải các bài tập về biểu đồ, bảng số liệu 

trong học tập và ôn thi tốt nghiệp THPT ở trường PTDTNT tỉnh Điện Biên QĐ số 

394/QĐ-SGDĐT ngày 21/4/2024. Sáng kiến được công nhận phạm vi ảnh hưởng cấp 

tỉnh theo QĐ số 1509/QĐ-UBND ngày 11/7/2025 của UBND tỉnh Điện Biên. 

- Năm 2024-2025: Sáng kiến Vận dụng mô hình trải nghiệm của David A Kolb 

trong dạy học nội dung "ESTER-LIPID VÀ NHỮNG ỨNG DỤNG TRONG CUỘC 

SỐNG" (Hoá học 12) nhằm phát triển năng lực hợp tác, giải quyết vấn đề cho học sinh 

QĐ số 385/QĐ-SGDĐT ngày 24/6/2025.  

c. Tham gia các hoạt động xã hội có đóng góp vì lợi ích cộng đồng, vì sự nghiệp 

giáo dục đào tạo. 



 

  

Tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo từ thiện, huy động đông đảo nguồn lực 

cùng tham gia, thể hiện tinh thần tương thân tương ái và trách nhiệm với cộng đồng, cụ thể: 

+ Tích cực tham gia các hoạt động ủng hộ, hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên 

tai, lũ lụt, kịp thời chia sẻ khó khăn, góp phần ổn định đời sống của người dân vùng bị 

thiệt hại; qua đó phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái và trách nhiệm của 

cán bộ, đảng viên đối với cộng đồng xã hội. 

+ Tích cực tham gia xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” do Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam phát động hằng năm, góp phần chia sẻ khó khăn, hỗ trợ các hoàn cảnh yếu thế, lan 

tỏa tinh thần tương thân tương ái và trách nhiệm với cộng đồng. 

4. Tài năng sư phạm 

a. Tài năng sư phạm 

Tích cực hưởng ứng phong trào thi đua học tập và sáng tạo, bản thân tiếp tục 

học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Thường xuyên nghiên cứu tài liệu, 

sách tham khảo, ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy để tìm phương pháp 

mới nhằm phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của học sinh trong học tập, phát 

huy đươc năng lực của học sinh. Trong những năm qua, bản thân tôi đã có nhiều biệu 

pháp, sáng kiến hay trong dạy học và các hoạt động phong trào. Từ kinh nghiệm bản 

thân, tôi cũng đã mạnh dạn chia sẻ kinh nghiệm tới đồng nghiệp của mình. Nhiều biện 

pháp và sáng kiến đã được đồng nghiệp và ngành công nhận và đánh giá cao. Cụ thể : 

Trong quá trình giảng dạy và công tác, tôi luôn chủ động nghiên cứu khoa học 

sư phạm ứng dụng, xác định đây là giải pháp quan trọng nhằm đổi mới phương pháp 

dạy học và nâng cao chất lượng giáo dục. Trên cơ sở đó, tôi đã chủ trì, phối hợp 

nghiên cứu, xây dựng và áp dụng nhiều sáng kiến có tính khả thi cao trong thực tiễn. 

Đến nay, bản thân có 05 sáng kiến được công nhận cấp ngành và 01 sáng kiến được 

công nhận có phạm vi ảnh hưởng cấp tỉnh, qua đó thể hiện tinh thần đổi mới, sáng tạo 

và năng lực chuyên môn vững vàng được áp dụng ở nhiều đơn vị trường học trong 

tỉnh và được đánh giá cao về hiệu quả áp dụng trong thực tiễn giảng dạy. Tiêu biểu 

phải kể đến 01 sáng kiến được công nhận phạm vi ảnh hưởng cấp tỉnh theo quyết định 

số: 1509/QĐ-UBND ngày 11/7/2025 của UBND tỉnh Điện Biên đã có tính ứng dụng và 

lan tỏa cao. Cụ thể:  Năm học 2023 - 2024 Trên cương vị là Giáo viên chủ nhiệm, qua 

sát sao tình hình học tập và kết quả khảo sát đầu năm , tôi nhận thấy nhiều học sinh còn 

lúng túng, thiếu kỹ năng trong việc xử lý bảng số liệu và hình thành các kỹ năng trực 

quan hóa kiến thức  Đây không chỉ là rào cản lớn trong việc chiếm lĩnh kiến thức của các 

môn học có tính thực tiễn cao mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả thi tốt nghiệp THPT. 

Với mong muốn tháo gỡ khó khăn này, tôi đã chủ động phối hợp cùng các đồng bộ 

môn tìm các giải pháp để khắc phục. Kết quả cuối năm lớp chủ nhiệm có 100% học 

sinh đạt điểm từ trung bình trở lên trong đó khá giỏi chiếm trên 80%. 

Sáng kiến đã được triển khai hiệu quả tại nhà trường, đồng thời được chia sẻ, 



 

  

nhân rộng với các trường THPT trên địa bàn tỉnh qua đó góp phần nâng cao chất lượng 

dạy học bộ môn trong toàn ngành. Đây là minh chứng tiêu biểu cho năng lực nghiên 

cứu, đổi mới và tài năng sư phạm của bản thân.UBND tỉnh Điện Biên. 

b. Nhiệm vụ khoa học và công nghệ, giáo trình, sách chuyên khảo, tài liệu, 

chuyên đề, chương trình, đề án, bài báo, đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ 

- Nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

TT 
Tên sáng kiến, đề tài nghiên cứu  

khoa học (chủ trì) 

Cấp nghiệm thu, 

xếp loại  

Năm 

nghiệm 

thu 

1 

Sáng kiến Rèn kĩ năng giải các bài tập về biểu đồ, 

bảng số liệu trong học tập và ôn thi tốt nghiệp 

THPT ở trường PTDTNT tỉnh Điện Biên 

QĐ số 1509/QĐ-

UBND ngày 

11/7/2025  

2025 

- Sách giáo trình, sách chuyên khảo, tài liệu 

TT 
Tên giáo trình, sách chuyên khảo, 

tài liệu 

Chủ biên hoặc tham 

gia (Số thành viên 

tham gia) 

Năm xuất 

bản/ phát 

hành 

 

1 

Biên soạn nội dung, cấu trúc đề thi 

chọn học sinh giỏi các môn văn hóa 

cấp tỉnh, thi tuyển sinh vào lớp 10 

THPT 

-Tham gia 

- 04 thành viên tham gia 
2023 

 

Biên soạn chương trình bồi dưỡng, 

chuyên đề giảng dạy lớp tập huấn, bồi 

dưỡng cốt cán chuyên môn cấp trung 

học năm học 2024-2025 

-Tham gia 

- 03 thành viên tham gia 
2024 

 

 

2 

Biên soạn, Xây dựng cấu trúc đề thi 

chọn học sinh giỏi các môn văn hóa 

lớp 10, 11 theo Chương trình GDPT 

2018 

-Tham gia 

- 03 thành viên tham gia 
2025 

3 
01 bài báo đăng trên tạp chí khoa học 

Quốc tế 

-Tham gia 

- 02 thành viên tham gia 
2024 

- Tài liệu bồi dưỡng, báo cáo chuyên đề, chuyên đề giảng dạy 

 

 



 

  

TT 
Tên tài liệu bồi dưỡng, báo cáo 

chuyên đề, chuyên đề giảng dạy 
Thời gian Địa điểm 

1 

Tham gia tổ cốt cán biên soạn chương 

trình, hoàn thiện tài liệu chuyên môn về 

dạy học, ôn tập, ôn thi THPT 

Năm 2017 
Tỉnh Điện 

Biên 

2 

Tham gia tổ cốt cán biên soạn tài liệu 

hướng dẫn xây dựng ma trận và đề kiểm 

tra theo thông tư 22 và công văn 7991 

Năm 2015 
Tỉnh Điện 

Biên 

- 01 bài báo đăng trên tạp chí khoa học Quốc tế năm 2024 

(http://www.ijarw.com/Users/ManuScript/ManuScriptDetails/7388a3de-df33-4fc2-

b628-e93cd7bd213c) 

- Bồi dưỡng học sinh tài năng, năng khiếu: Hướng dẫn học sinh 2 học sinh đạt giải khuyến 

khích cấp QG cuộc thi olympic hóa học và khoa học tự nhiên.. 

5. Công lao, thành tích đóng góp cho sự nghiệp giáo dục , đào tạo 

a. Số năm đạt danh hiệu giáo viên giỏi, giảng viên giỏi (03 lần cấp tỉnh, 01 cấp trường) 

TT Năm Danh hiệu 
Số, ngày, tháng, năm quyết định công nhận 

danh hiệu; Cơ quan ban hành quyết định 

1 2009 GVDG cấp tỉnh 

QĐ số 569/QĐ-SGDĐT Điện Biên 

 ngày 13/3/2009 của Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh 

Điện Biên. 

2 2016 GVDG cấp tỉnh 

QĐ số 191/QĐ-SGDĐT Điện Biên  

ngày 17/3/2016 của Sở Giáo dục  Đào tạo tỉnh 

Điện Biên. 

3 2020 GVDG cấp tỉnh 

QĐ số 128/QĐ-SGDĐT Điện Biên ngày 

18/3/2020 của Sở Giáo dục  Đào tạo tỉnh Điện 

Biên. 

4 2025 
GVDG cấp  

trường 

QĐ số 23/QĐ-PTDTNTT ngày 7/3/2025 của  

Trường PTDTNT tỉnh Điện Biên 

b. Số năm đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua: 6 lần 

TT Năm học Danh hiệu 
Số, ngày, tháng, năm quyết định công nhận 

danh hiệu; Cơ quan ban hành quyết định 

1 
2010- 2011 CSTĐCS 

QĐ số: 559/QĐ-SGDĐT ngày 25/7/2011; Sở 

GDĐT Điện Biên 

2 2011-2012 CSTĐCS QĐ số: 1008/QĐ-SGDĐT ngày 02/7/ 2012; 



 

  

QĐ số: GDĐT Điện Biên 

3 
2014-2015 CSTĐCS 

QĐ số: 447/QĐ-SGDĐT ngày 19/6/2015; Sở 

GDĐT Điện Biên 

4 2020-2021 CSTĐCS 
QĐ số:  1988/QĐ - SGDĐT ngày 25/6/2021 

của Sở GDĐT Điện Biên. 

5 
2023 -2024 CSTĐCS 

QĐ số: 988/QĐ-SGDĐT ngày 31/ 7/ 2024 

của Sở GDĐT Điện Biên 

6 2024 -2025 CSTĐCS 
QĐ số: 1060/QĐ-SGDĐT ngày 12/8/ 2025 

của Sở GDĐT Điện Biên 

c. Các hình thức khen thưởng đã được ghi nhận 

TT Năm 
Hình thức, nội dung khen 

thưởng 

Số, ngày, tháng, năm quyết 

định công nhận danh hiệu; Cơ 

quan ban hành quyết định 

1 2006 - 2007 

Bằng khen 

Có thành tích xuất sắc trong 

thực hiện nhiệm vụ năm học 

2006 - 2007 

QĐ số 55 /QĐ - UBND  

ngày 9/8/2007 của UBND tỉnh 

Điện Biên 

2 2011 - 2012 

Bằng khen 

Có nhiều thành tích trong 

thực hiện nhiệm vụ năm học  

2011 - 2012 

QĐ số 156 /QĐ - UBND  

ngày 16/8/2012 của  UBND tỉnh 

Điện Biên 

3 2021- 2022 

Bằng khen 

Đã hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ năm học 

 2021 - 2022 

QĐ số 1390/QĐ-UBND 

ngày 12/8/2022 của  UBND tỉnh 

Điện Biên 

4 2023-2024 

Bằng khen 

Đã có thành tích xuất sắc 

trong thực hiện nhiệm vụ 

năm học 2023-2024 

QĐ số 1425/ QĐ-UBND  

ngày 15/8/2024 của  UBND tỉnh 

Điện Biên 

d. Đóng góp xây dựng đơn vị 

- Trong những năm qua, tôi đã cùng tập thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên 

và học sinh Nhà trường khắc phục những khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị 

được giao;  

- Với cương vị là Đảng viên Luôn gương mẫu học tập, quán triệt nghiêm túc các 

nghị quyết, chỉ thị của Đảng tham gia đầy đủ, trách nhiệm các hoạt động do Chi bộ và 

Đảng bộ cấp trên tổ chức. Qua đó góp phần xây dựng chi bộ vững mạnh. Hàng năm Chi 

bộ được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 



 

  

Với trọng trách là Tổ phó, tôi luôn xác định đổi mới và sáng tạo trong công tác 

quản lý. Tôi đã chủ động nghiên cứu, áp dụng các phương pháp điều hành linh hoạt, 

đồng thời giữ vai trò cầu nối gắn kết đội ngũ giáo viên, khơi dậy tinh thần cộng tác và 

nhiệt huyết trong tổ. Sự nỗ lực bền bỉ của cá nhân tôi, cùng với sự đồng lòng của các 

đồng nghiệp, đã góp phần quan trọng vào thành tích của nhà trường cụ thể là:  

Hàng năm nhà trường liên tiếp được tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc; Được 

UBND tỉnh tặng bằng khen năm học 2019-2020, năm học 2021-2022, Bằng khen của 

UBND về thành tích xuất sắc trong các hoạt động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện 

Biên Phủ; Cờ thi đua của Chính phủ năm 2020, năm 2024. Tháng 1 năm 2022 nhà trường 

được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương độc lập hạng Ba  

Cá nhân được tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh 

Điện Biên: Quyết định số 943/QĐ-UBND ngày 9/5/2025 và Kỉ niệm chương vì sự 

nghiệp giáo dục: quyết định số 2315/QĐ-BGDĐT ngày 14/8/2020 

III. Kỷ luật: không 

Tôi cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của thông tin đã kê khai. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Vũ Trung Hoàn 

NGƯỜI KHAI 

 

 

 

Vũ Thị Mai Hiên 

 


